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LECTURER: MS. LAURA

CLASS: UPPER STARTING DATE: 9-Apr-18
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1 1758014 Thiềm Lê Trà Minh 5 21 18 14 15 17 64.00% 89 80 0 0

2 1759002 Trần Ngọc Bảo 9 22 17 16 15 17 68.00% 81 80 3 0

3 1759045 Nguyễn Quốc Minh Trực 6 21 16 14 18 16.5 65.00% 90 75 1 0

4 1759004 Nguyễn Thanh Danh 5 21 16 16 12 15 60.00% 92 80 0 0

5 1759039 Huỳnh Xuân Tín 5 21 17 15 17 15.5 64.00% 64 80 3 0

6 1559005 Lê Quốc Anh A.P.-F 10 19 18 16 16 15 67.00% 76 75 3 3

7 1758019 Nguyễn Duy Tùng A.P.-F 10 21 20 18 17 16.5 73.00% 34 75 9 0

8 1758008 Lê Hồ Minh Duy A.P.-F 10 27 17 1 16 18.5 63.00% 25 75 8 0

9 1758007 Huỳnh Đức Ngọc Diệp A.P. 4 15 9 14 18.5 14.5 53.00% 85 75 1 1

10 1658022 Hồ Trần Khuê Tú A.P. 6 18 11 14 14 15 55.00% 81 80 1 0

11 1759043 Đặng Trọng Trình A.P. 8 21 20 14 16 14 66.00% 66 75 5 0

12
Đặng Phúc Vĩnh 4 9 16 12 10 13.5 46.00% 75
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